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1
Công ty TNHH Tân 

Phong ĐN
3603798338

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

23/03/2021 Đỗ Thị Hương
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số 25A4, KP 11, 
Phường Tân Phong, 

Thành phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

0983270074 
hanh0983270074@yah

oo.com.vn

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053246

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

2
Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng 
Viteccons

0309553779
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

03/11/2009 Phan Huy Vĩnh Tổng giám đốc
43D/6 Hồ Văn Huê, 
Phường 09, Quận 

Phú Nhuận, TPHCM
028.38449123 contact@viteccons.vn

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
    + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00009585

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

3

Công ty TNHH Một 
Thành Viên Xây 

Dựng Thương Mại 
Hoàng Thiện Long

0306078099
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

08/10/2008 Mai Văn Thiện Chủ tịch công ty

135/10 Phạm Đăng 
Giáng, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận 
Bình Tân, TPHCM

0904567578
hoangthienlong1tv@gm

ail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Nhà Công nghiệp - Hạng II.
     + Chuyên biệt (cọc; gia cố, xử lý nền móng, kết 
cấu công trình; kết cấu bao che, mặt dựng công 
trình) - Hạng II
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng II.

DON-00053247

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)
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4
Công ty TNHH Hải 

Thành Phát
3603771618

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/11/2020 Vũ Xuân Hiếu
Chủ tịch công ty 
kiêm Giám đốc

Số 320/34, Đường 
Bùi Hữu Nghĩa, 

KP.1, Phường Tân 
Vạn, Thành phố Biên 
Hòa, Tỉnh Đồng Nai

0988925667 
xuanhieuhd81@gmail.c

om 

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông  - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT (Thủy lợi) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053248

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

5
Công ty TNHH Đầu 
tư Xây dựng Kiều 

Lập
3603632251

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

26/03/2019 Bao Hội Giám đốc

Số 426, Tổ 9, Ấp 
Long Phú, Xã Phước 

Thái, Huyện Long 
Thành, Tỉnh Đồng 

Nai

0937.585188
maokyyenvt@gmail.co

m

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053249

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

6
Công ty TNHH 

Thương mại và Dịch 
vụ Sinh Thịnh

3602485050
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

13/04/2011 Lưu Ngọc Sinh Giám đốc

Số 5 Lô S1, khu dân 
cư An Hòa 2, 

Phường An Bình, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0251.3830787 sinhthinh@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật  - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053250

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

7
Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế Trúc Việt
3603461207

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/04/2017 Trần Thị Hà Giám đốc

Số 3/4 Trương 
Quyền, KP 2, 

Phường Tân Mai, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0908139268
trucviettvtk@gmail.co

m

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng II.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.

DON-00025082

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

8
Công ty TNHH 
Thương mại Đại 

Dương Hoàng Anh
3603705936

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

18/02/2020
Vũ Thị Ngọc 

Hoan 
Giám đốc

Số 768, ấp Quảng 
Phát, Xã Quảng 

Tiến, Huyện Trảng 
Bom, Tỉnh Đồng Nai

091164 6879                          
duonghoanganh@gmail

.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053251

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



9
Công ty TNHH Một 

thành viên tư vấn 
Thiết kế Nhật Nam

3603771047
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

30/11/2020 Lê Trọng Lực 
Chủ tịch công ty 
kiêm giám đốc

Tổ 4, ấp Trà Cổ, Xã 
Bình Minh, Huyện 
Trảng Bom, Tỉnh 

Đồng Nai

091 556 1920 nhatnamxd@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước) - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng- công nghiệp - Hạ tầng kỹ thuật - 
Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.

DON-00053252

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

10
Ban quản lý dự án 
huyện Trảng Bom

1213/QĐ-UBND 
ngày 29/03/2021

UBND huyện 
Trảng Bom

29/03/2021 Trần Viết Tiến Giám đốc

Số 171D, đường 
Nguyễn Huệ, khu 

phố 3, thị trấn Trảng 
Bom, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai

02513.923.595
banqldatrangbom@gma

il.com 
- Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông (đường bộ) - Hạng III.

DON-00053253

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

11
Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Xây dựng 
Việt Kiến Minh

3601808559
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

22/06/2009
Nguyễn Quốc 

Điệp
Giám đốc

Số 19 đường D1, 
Kp7, Phường Thống 

Nhất, Thành phố 
Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

02513847184
vietkienminharc@gmai

l.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Công nghiệp (nhà công nghiệp; khai thác mỏ 
và chế biến khoáng sản; dầu khí; năng lượng) - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00010776

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

12
Công ty TNHH tư 
vấn Xây dựng DQC

3602713571
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

20/01/2012 Nguyễn Vũ Hà Giám đốc

Số Y10, Tổ 15, KP 
5, Phường Tân Hiệp, 
TP. Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai

0908326622 vuhadqc@gmail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, Đường bộ) - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053254

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)



13
Công ty TNHH Thiết 
kế và Xây dựng Kiến 

Đất Việt
3603073437

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

27/08/2013 Đặng Minh Đức Giám đốc

Số 2B1, KP 11, 
Phường Tân Phong, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0967.976677
xaydungkiendatviet@g

mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông (Cầu, đường bộ) - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình - 
Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp (Nhà Công nghiệp; Đường dây 
&TBA) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước; xử lý 
chất thải rắn) - Hạng III.
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053255

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

14

Công ty TNHH Tư 
vấn Thiết kế Xây 
dựng và nội thất 

Hùng Dũng

3603556064
Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

17/05/2018 Quách Ngọc Hải Giám đốc

Số 15E, KP 6, 
Phường Trung Dũng, 
Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai

0909.722622 xdhd.decor@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình - Hạng III.

DON-00053256

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)

15
Công ty TNHH 

ALFAQUA Việt Nam
3603665673

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Đồng Nai

03/09/2019 Trần Văn Đông Giám đốc

Số 142/11K, KP 6, 
Phường Tân Tiến, 

Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai

0913.845193 dongttien@yahoo.com
- Khảo sát xây dựng:
     + Địa  hình - Hạng III.
     + Địa chất công trình - Hạng III.

DON-00033680

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 
58/QĐ-SXD ngày 09/04/2021 

của Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai)


